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ĐÁP ÁN ĐỀ HỌC SINH GIỎI LỚP 2 

A. Phần trắc nghiệm: (4,5 điểm). Đánh dấu đúng mỗi câu được 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án 

đúng 
C A D A B D B B C D 

B. Phần tự luận: (5đ)  

I. TOÁN 

Câu 1: (1.5đ) mỗi phép tính đúng được 0.5đ 

6 X 3 : 2 = 9 

18 : 2 : 3 = 3 

5 X 3:  5 = 5 

Câu 2: Tính nhanh 2.5 điểm 

a. 1.25đ 

3 8 + 27 + 12 + 23 

= 38 + 12 + 27 + 13 

= 50 + 40 

= 90 

b.1.25đ 

5 + 5+ 5+ 5+ 5+ 5 

= 5 x 6  

= 30 

 

Bài 3: (3 điểm): Giải: Số liền sau 49 là 50, nên:  
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- Số con tem của Tùng là: 50                                                 (0,5 điểm) 

a) Tùng cho bạn số con tem là:  

50 : 5 = 10 (con tem)                                                 (1 điểm) 

     b) Tùng còn lại số con tem là:  

  50 - 10 = 40 (con tem)                                               (1 điểm) 

                                                           Đáp số: a) 10 con tem 

                                                                         b) 40 con tem         (0,5 điểm)  

II. TIẾNG VIỆT 

Câu 1: 3 điểm 

a. Đúng mỗi hình ảnh cho 0.5 điểm 

b. Đúng mỗi câu hỏi cho 0.5 điểm (có kết thúc câu bằng dấu chấm hỏi). 

c. Đặt câu đúng cho 0.5 điểm mỗi câu (kết thúc câu có dấu chấm). 

Câu 2. 4 điểm 

Yêu cầu: Viết được một đoạn văn (5-7 câu) nói về một mùa mà em yêu thích. Nêu được 

tên mùa, đặc điểm,… Vì sao em thích? … Tình cảm của bản thân đối với mùa  ra sao? … 

Đoạn văn có sự liên kết câu, sử dụng dấu câu đúng, trình bày sạch, đẹp, không sai lỗi 

chính tả. … 

 Bài đạt các yêu cầu trên ở mức  Tốt: từ 3,5 đến 4 điểm. 

      Khá: từ 2,5 đến 3 điểm. 

      TB:  từ 1,5 đến 2 điểm 
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      Yếu: từ 0,5 đến 1 điểm. 

(Trình bày và chữ viết sạch, đẹp được 1 điểm) 

 


